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1 Gạch xây dựng

1.1 Gạch xây
1.1.1 Gạch nung thủ công (220x10,5x6,5) 1000 v 1.235.386 1.241.329 1.167.120 1.000.457 1.398.995 959.652 1.333.529 1.317.385     1.319.281   

1.1.2 Gạch Tuynel đặc (210x97x57) 1000 v 1.141.096 1.133.629 1.191.931 1.305.392 1.307.645 1.258.761 1.497.416 1.585.860     1.318.752   

1.1.3 Gạch Tuynel 02 lỗ (210x97x57) 1000 v 1.078.082 1.071.682 1.121.655 1.218.908 1.220.839 1.178.938 1.383.499 1.459.309     1.230.359   

1.1.4 Gạch bê tông 210x105x57 1000 v 985.559 954.277 1.091.829 1.212.731 1.208.097 1.126.168 1.451.964 1.612.465     1.267.154   

1.1.5 Gạch đặc XM cốt liệu 210x100x60 1000 v 1.086.755 1.111.556 1.179.636 1.388.062 1.339.472 1.236.989 1.538.308 1.742.879     1.407.997   

1.1.6 Gạch 2 lỗ XM cốt liệu 210x100x60 1000 v 1.007.837 1.024.371 1.069.757 1.208.708 1.176.315 1.107.993 1.308.872 1.445.253     1.221.998   

1.1.7 Gạch lát Terrazzo KT: 30x30cm m2 71.522 73.441 74.756 78.783 77.844 75.864 81.687 88.953          79.169   

1.2 Gạch ốp, lát (SP Công ty CP Viglacera)
1.2.1 Granite siêu bóng (BN,KN, DN) KT: 80x80cm m2 240.006 240.253 241.037 241.954 241.674 240.000 242.943 243.953        242.030   

1.2.2
Granite đơn màu, muối tiêu loại bóng (M,BN) KT: 

60x60cm 
m2 158.006 158.253 159.037 159.954 159.674 158.000 160.943 161.953        160.030   

1.2.3
Granite đơn màu và muối tiêu (M,BN) KT: 40x40, 

50x50cm
m2 139.097 139.344 140.128 141.045 140.765 139.091 142.034 143.044        141.121   

1.2.4 Gạch ốp tường màu nhạt KT:  25x40cm m2 85.006 85.253 86.037 86.954 86.674 85.000 87.943 88.953          87.030   

1.2.5 Gạch ốp tường màu đậm KT:  25x25cm m2 85.006 85.253 86.037 86.954 86.674 85.000 87.943 88.953          87.030   

1.2.6 Gạch lát nền KT: 40x40cm m2 86.370 86.617 87.401 88.318 88.038 86.364 89.307 90.317          88.394   

1.2.7 Gạch lát nền KT: 50x50cm m2 89.097 89.344 90.128 91.045 90.765 89.091 92.034 93.044          91.121   

1.2.8 Gạch chống trơn KT: 40x40cm m2 90.006 90.253 91.037 91.954 91.674 90.000 92.943 93.953          92.030   

1.2.9 Gạch lát sân vườn KT: 30x30cm m2 85.006 85.253 86.037 86.954 86.674 85.000 87.943 88.953          87.030   

2 Đá xây dựng

2.1 Đá xay, đá hộc
2.1.1 Đá 0,5x1 m3 151.411 166.107 230.581 347.942 347.435 236.286 419.229       466.899          320.491   

2.1.2 Đá 1x2 m3 266.411 281.107 335.581 384.305 347.435 351.286 399.229       466.899          425.491   

2.1.3 Đá 2x4 m3 248.197 261.976 313.045 367.104 332.539 327.768 383.027       424.081          397.336   

2.1.4 Đá 4x6 m3 208.197 221.976 293.045 348.923 268.902 287.768 373.027       369.536          377.336   

2.1.5 Đá hộc m3 192.335 207.491 243.668 296.769 258.747 268.804 321.648       314.898          336.387   

2.1.6 Đá cấp phối loại 1 m3 231.411 246.107 270.581 349.760 274.708 316.286 379.229       385.080          360.491   

2.1.7 Đá cấp phối loại 2 m3 191.411 206.107 230.581 309.760 256.526 276.286 349.229       357.808          320.491   

2.2 Đá ốp lát
2.2.1 Đá Mông Cổ m2 200.912

2.2.2 Đá Hoa Cà m2 300.912

2.2.3 Đá trắng cánh đồng m2 320.912
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2.2.4 Đá trắng mắt rồng m2 400.912

2.2.5 Đá vàng Bình Định (loại trung bình) m2 400.912

2.2.6 Đá đỏ (loại trung bình) m2 400.912

2.2.7 Đá đen ánh kim m2 500.912

3 Cát, sỏi xây dựng
3.1 Cát xây m3 300.000 300.000 309.744 239.138 363.636 227.273 366.624 392.599        409.091   

3.2 Cát trát m3 300.000 300.000 365.969 298.945 363.636 227.273        454.545   444.622        409.091   

3.3 Cát vàng m3 300.000 300.000 317.155 242.968 363.636 227.273 372.540 404.213        409.091   

3.4 Sỏi sông 0,5x1, 1x2, 2x4 m3                  -                      -                     -                      -                     -     199.191                  -                    -                      -     

3.5 Sỏi sông 4x6 m3                  -                      -                     -                      -                     -     179.191                  -                    -                      -     

3.6 Cấp phối sông suối m3                  -                      -                     -                      -                     -                     -            195.216                  -                      -     

4 Xi măng, nhựa đường

4.1 Xi măng Hoàng Thạch
4.1.1 PCB 30 tấn 1.436.630 1.455.061 1.513.201 1.581.648 1.560.744 1.424.628 1.655.456 1.730.813     1.587.302   

4.1.2 PCB 40 tấn 1.518.820 1.537.251 1.595.391 1.663.837 1.642.933 1.506.818 1.737.646 1.813.003     1.669.492   

4.2 Xi măng Quang Sơn
4.2.1 PCB 30 tấn 1.218.278 1.236.709 1.294.849 1.363.296 1.342.391 1.206.276 1.437.104 1.512.461     1.368.950   

4.2.2 PCB 40 tấn 1.318.732 1.337.164 1.395.304 1.463.750 1.442.846 1.306.731 1.537.559 1.612.916     1.469.405   

4.3 Xi măng Xuân Thành
4.3.1 PCB30 tấn 1.336.003 1.354.434 1.412.114 1.480.560 1.459.656 1.305.909 1.554.369 1.629.726     1.486.215   

4.3.2 PCB40 tấn 1.336.003 1.354.434 1.412.114 1.480.560 1.459.656 1.305.909 1.554.369 1.629.726     1.486.215   

4.4 Nhựa đường
4.4.1 Nhựa đường Carbon Asphalt tấn 3.491.942 3.510.290 3.568.167 3.624.665 3.603.856 3.480.000 3.698.140 3.773.156     3.630.294   

4.4.2
Nhựa đường IRAN đóng thùng 60/70 loại 

183,69kg Net/thùng
tấn 9.739.215 9.757.562 9.815.440 9.871.938 9.851.128 9.727.273 9.945.413 10.020.429     9.877.567   

5 Thép xây dựng

5.1 Công ty CP thép Việt - Ý
5.1.1 Thép trơn tròn CT3,CB240-T D6-T,D8-T Cuộn Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.2 Thép vằn SD295A,CB300-V D8, 9 Cuộn Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.3 Thép vằn SD295A,CB300-V D9 cây Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.4 Thép trơn CT3, CB240-TD10-TD40-TL=8.6m Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.5 Thép vằn CT5, SD295A,CB300-V D10 cuộn Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.6
Thép vằn CT5, SD295A,CB300-V D10-D40 

L=11,7m
Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.7 Thép vằn CT5,SD295A,CB300-V D14-40 cây Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.8
Thép vằn SD390,SD490,CB400-V,CB500-V D10 

cuộn
Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   

5.1.9
Thép vằn SD390,SD490,CB400-V,CB500-V D10 - 

D40 L=11,7m
Tấn 10.173.349 10.188.874 10.237.511 10.295.165 10.277.557 10.150.000 10.357.336 10.420.811   10.299.928   
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5.2 Công ty CP Thép Hòa Phát
5.2.1 Thép trơn CT3, CB240-T D6-T, D8-T Cuộn Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.2 Thép trơn CT3, CB240-T D10, TD12T-TL=8,6m Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.3 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 Cuộn Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.4 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10-40 cây Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.5 Thép trơn CT3, CB240-TD14-TD40 - TL=8,6m Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.6
Thép vằn SD390, SD490, CB400, CB500-V D10 

cuộn
Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.2.7
Thép vằn SD390, SD490, CB400, CB500-V D10-

40 L=11,7m
Tấn 10.373.349 10.388.874 10.437.511 10.495.165 10.477.557 10.350.000 10.557.336 10.620.811   10.499.928   

5.3 Công ty TNHH Thép Việt - Sing
5.3.1 Thép trơn CT3, CB240-T D6-T, D8-T Cuộn Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.2 Thép vằn SD295A, CB300-V D8 - D9 Cuộn Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.3 Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L=11,7m Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.4 Thép trơn CT3, CB240-TD10-TD40 TL=8,6m Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.5 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 cuộn Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.6
Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10-12 

L=11,7m
Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.7
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D10 cuộn
Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.3.8
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D10 - 40 L=11,7m
Tấn 9.773.349 9.788.874 9.837.511 9.895.165 9.877.557 9.750.000 9.957.336 10.020.811     9.899.928   

5.4 Công ty CP Gang thép Thái Nguyên

* Thép dây và thép cây
5.4.1 Thép trơn CT3, CB240-T D6-T, D8-T Cuộn Tấn 10.806.605 10.817.198 10.850.084 10.927.520 10.906.010 10.750.043 10.972.074 11.062.304   10.933.973   

5.4.2 Thép vằn SD295A, CB300-V D8 Cuộn Tấn 10.806.605 10.817.198 10.850.084 10.927.520 10.906.010 10.750.043 10.972.074 11.062.304   10.933.973   

5.4.3 Thép vằn SD295A, CB300-V D9 L=11,7m Tấn 11.056.605 11.067.198 11.100.084 11.177.520 11.156.010 11.000.043 11.222.074 11.312.304   11.183.973   

5.4.4 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 Cuộn Tấn 10.856.605 10.867.198 10.900.084 10.977.520 10.956.010 10.800.043 11.022.074 11.112.304   10.983.973   

5.4.5 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D10 L=11,7m Tấn 10.906.605 10.917.198 10.950.084 11.027.520 11.006.010 10.850.043 11.072.074 11.162.304   11.033.973   

5.4.6 Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D12 L=11,7m Tấn 10.806.605 10.817.198 10.850.084 10.927.520 10.906.010 10.750.043 10.972.074 11.062.304   10.933.973   

5.4.7
Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V D14-40 

L=11,7m
Tấn 10.756.605 10.767.198 10.800.084 10.877.520 10.856.010 10.700.043 10.922.074 11.012.304   10.883.973   

5.4.8
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D10 cuộn
Tấn 10.956.605 10.967.198 11.000.084 11.077.520 11.056.010 10.900.043 11.122.074 11.212.304   11.083.973   

5.4.9
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D10 L=11,7m
Tấn 11.006.605 11.017.198 11.050.084 11.127.520 11.106.010 10.950.043 11.172.074 11.262.304   11.133.973   
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5.4.10
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D12 L=11,7m
Tấn 10.906.605 10.917.198 10.950.084 11.027.520 11.006.010 10.850.043 11.072.074 11.162.304   11.033.973   

5.4.11
Thép vằn SD390, SD490, CB400-V, CB500-V 

D14-40 L=11,7m
Tấn 10.856.605 10.867.198 10.900.084 10.977.520 10.956.010 10.800.043 11.022.074 11.112.304   10.983.973   

* Thép hình
5.4.12 Thép góc L40-50, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 9.656.605 9.667.198 9.700.084 9.777.520 9.756.010 9.600.043 9.822.074 9.912.304     9.783.973   

5.4.13 Thép góc L60-75, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 9.756.605 9.767.198 9.800.084 9.877.520 9.856.010 9.700.043 9.922.074 10.012.304     9.883.973   

5.4.14 Thép góc L80-100, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 9.856.605 9.867.198 9.900.084 9.977.520 9.956.010 9.800.043 10.022.074 10.112.304     9.983.973   

5.4.15 Thép góc L120-130, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 9.956.605 9.967.198 10.000.084 10.077.520 10.056.010 9.900.043 10.122.074 10.212.304   10.083.973   

5.4.16 Thép góc L60-75, SS540, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.256.605 10.267.198 10.300.084 10.377.520 10.356.010 10.200.043 10.422.074 10.512.304   10.383.973   

5.4.17 Thép góc L80-100, SS540, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.356.605 10.367.198 10.400.084 10.477.520 10.456.010 10.300.043 10.522.074 10.612.304   10.483.973   

5.4.18 Thép góc L120-130, SS540, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.456.605 10.467.198 10.500.084 10.577.520 10.556.010 10.400.043 10.622.074 10.712.304   10.583.973   

5.4.19 Thép C8-10, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 9.956.605 9.967.198 10.000.084 10.077.520 10.056.010 9.900.043 10.122.074 10.212.304   10.083.973   

5.4.20 Thép C12-14, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.056.605 10.067.198 10.100.084 10.177.520 10.156.010 10.000.043 10.222.074 10.312.304   10.183.973   

5.4.21 Thép C16-18, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.156.605 10.167.198 10.200.084 10.277.520 10.256.010 10.100.043 10.322.074 10.412.304   10.283.973   

5.4.22 Thép I10-12, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.256.605 10.267.198 10.300.084 10.377.520 10.356.010 10.200.043 10.422.074 10.512.304   10.383.973   

5.4.23 Thép I14-16, SS400, L=6m; 9m; 12m Tấn 10.456.605 10.467.198 10.500.084 10.577.520 10.556.010 10.400.043 10.622.074 10.712.304   10.583.973   

6 Cửa đi, cửa sổ, vách kính

6.1 Khuôn, cửa gỗ và gỗ ván khuôn
6.1.1 Khuôn cửa đơn 60x140, gỗ nghiến md        380.184          380.308   380.556        381.066         380.948          380.659          381.514         382.071          381.134   

6.1.2 Khuôn cửa đơn 60x140, gỗ lim (nhập khẩu) md        350.184          350.308   350.556        351.066         350.948          350.659          351.514         352.071          351.134   

6.1.3 Khuôn cửa đơn 60x140, gỗ sao md        220.184          220.308   220.556        221.066         220.948          220.659          221.514         222.071          221.134   

6.1.4 Khuôn cửa đơn 60x140, gỗ mỡ md        180.184          180.308   180.556        181.066         180.948          180.659          181.514         182.071          181.134   

6.1.5 Khuôn cửa kép 60x250, gỗ nghiến md        600.329          600.551   600.993        601.903         601.693          601.178          602.704         603.698          602.026   

6.1.6 Khuôn cửa kép 60x250, gỗ lim (nhập khẩu) md        550.329          550.551   550.993        551.903         551.693          551.178          552.704         553.698          552.026   

6.1.7 Khuôn cửa kép 60x250, gỗ sao md        450.329          450.551   450.993        451.903         451.693          451.178          452.704         453.698          452.026   

6.1.8 Khuôn cửa kép 60x250, gỗ mỡ md        300.329          300.551   300.993        301.903         301.693          301.178          302.704         303.698          302.026   

6.1.9 Cửa đi panô kính trắng 5 ly, gỗ lim (nhập khẩu) m2     1.500.768       1.501.285   1.502.318     1.504.441      1.503.949       1.502.748       1.506.310      1.508.628       1.502.026   

6.1.10 Cửa đi panô kính trắng 5 ly, gỗ sao m2        900.768          901.285   902.318        904.441         903.949          902.748          906.310         908.628          904.726   

6.1.11 Cửa đi panô kính trắng 5 ly, gỗ mỡ m2        700.768          701.285   702.318        704.441         703.949          702.748          706.310         708.628          704.726   

6.1.12 Cửa đi panô gỗ đặc, gỗ lim (nhập khẩu) m2     1.800.768       1.801.285   1.802.318     1.804.441      1.803.949       1.802.748       1.806.310      1.808.628       1.804.726   

6.1.13 Cửa đi panô gỗ đặc, gỗ sao m2     1.500.768       1.501.285   1.502.318     1.504.441      1.503.949       1.502.748       1.506.310      1.508.628       1.504.726   

6.1.14 Cửa đi panô gỗ đặc, gỗ mỡ m2     1.200.768       1.201.285   1.202.318     1.204.441      1.203.949       1.202.748       1.206.310      1.208.628       1.204.726   

6.1.15 Nẹp khuôn cửa gỗ md          25.000            25.000   25.000          25.000           25.000            25.000            25.000           25.000            25.000   

6.1.16 Gỗ ván khuôn m3     1.516.153       1.527.040   1.548.759     1.593.420      1.583.078       1.557.799       1.632.735      1.681.489       1.904.337   

6.2 Cửa nhựa lõi thép 
* Cửa sổ

6.2.1 1 cánh mở quay hoặc quay lật m2     1.724.000       1.724.000   

6.2.2 2 cánh, mở trượt m2     1.600.000       1.600.000   
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6.2.3 2 cánh bên mở trượt, cánh giữa cố định m2     1.700.000       1.700.000   

6.2.4 2 cánh mở quay và quay lật m2     1.707.000       1.707.000   

6.2.5 2 cánh bên mở quay và quay lật có VKCĐ ở giữa m2     1.892.000       1.892.000   

* Cửa đi

6.2.6
1 cánh mở quay trên kính, dưới pano bằng tấm 

uPVC
m2     2.181.000       2.181.000   

6.2.7 1 cánh mở quay dùng kính toàn bộ m2     2.099.000       2.099.000   

6.2.8
2 cánh mở quay trên kính, dưới pano bằng tấm 

uPVC
m2     2.341.000       2.341.000   

6.2.9 2 cánh mở quay dùng kính toàn bộ m2     2.374.000       2.374.000   

6.2.10 2 cánh mở trượt m2     1.600.000       1.600.000   

* Vách kính

6.2.11 Vách kính m2     1.109.000       1.109.000   

6.2.12 Vách kính cơ 1 đố ngang m2     1.198.000       1.198.000   

6.2.13 Vách kính cơ 1 đố ngang, 1 đố dọc m2     1.247.000       1.247.000   

7
Bê tông thương phẩm - Công ty TNHH Phúc 

Lộc, độ sụt 12±2

7.1
Xi măng Quang Sơn, cát vàng Sông Cầu, đá 1x2 

Suối Viền
7.1.1 Bê tông 150# m3     1.045.455       1.045.455   

7.1.2 Bê tông 200# m3     1.254.545       1.254.545   

7.1.3 Bê tông 250# m3     1.300.000       1.300.000   

7.1.4 Bê tông 300# m3     1.381.818       1.381.818   

7.2
Xi măng Quang Sơn, cát vàng Sông Lô, đá 1x2 

Suối Viền
7.2.1 Bê tông 150# m3     1.209.091       1.209.091   

7.2.2 Bê tông 200# m3     1.318.182       1.318.182   

7.2.3 Bê tông 250# m3     1.363.636       1.363.636   

7.2.4 Bê tông 300# m3     1.427.273       1.427.273   

7.3
Xi măng Hoàng Thạch, cát vàng Sông Cầu, đá 

1x2 Suối Viền
7.3.1 Bê tông 150# m3     1.218.182       1.218.182   

7.3.2 Bê tông 200# m3     1.345.455       1.345.455   

7.3.3 Bê tông 250# m3     1.400.000       1.400.000   

7.3.4 Bê tông 300# m3     1.481.818       1.481.818   

7.4
Xi măng Hoàng Thạch, cát vàng Sông Lô, đá 

1x2 Suối Viền
7.4.1 Bê tông 150# m3     1.272.727       1.272.727   

7.4.2 Bê tông 200# m3     1.409.091       1.409.091   
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7.4.3 Bê tông 250# m3     1.463.636       1.463.636   

7.4.4 Bê tông 300# m3     1.545.455       1.545.455   

7.5 Chi phí bơm bê tông
7.5.1 Cấu kiên thông thường như: Móng, dầm, sàn… m3        100.000          100.000   

7.5.2 Cấu kiện phức tạp như: Vách, dầm cầu, trụ cầu… m3        150.000          150.000   
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